
Quý 3 năm 

2026

Lũy kế 3 Quý 

năm 2026

A B 1 2 3 4=3/1

TỔNG CHI NSĐP    247.290          65.202           163.957 66%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP    214.777          42.729           128.193 60%

I Chi đầu tư phát triển      38.165          12.116             33.255 87%

1
Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh 

vực
     38.165          12.116             32.355 85%

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia                     -   

II Chi trả nợ lãi                     -   

III Chi thường xuyên    160.792          28.724             90.596 65%

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề      82.691          22.993             58.403 71%

- Chi khoa học và công nghệ (2)        2.410            1.180               1.180 49%

IV Chi cho vay                     -   

V Chi viện trợ                     -   

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                     -   

VII Dự phòng ngân sách nhà nước        4.261                     -   

VIII
Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên 

chế
     11.559            1.888               4.341 38%

IX Các nhiệm vụ chi khác

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU TỪ NS THÀNH PHỐ 

CHO NS XÃ

     32.513          22.473             35.764 110%

1
Chi đầu tư thực hiện các chương trình, 

nhiệm vụ, dự án
                    -   

2
Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, 

chính sách
                    -   

3
Chi thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia
                    -   

Mẫu biểu số 03

9 tháng đầu 

năm so với dự 

toán  (%)

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2026

Thực hiện

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /  10   /2026 của UBND xã Tân Quan)

Đơn vị: Triệu đồng.
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